
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 26, ngõ 62/135 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

28/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TRANG THIẾT BỊ TOÀN PHÁT

0107413867

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; Sản 
xuất đinh tán

2599

3. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

4. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

5. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

6. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

7. Sản xuất pin và ắc quy 2720

8. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

9. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

10. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

11. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750(Chính)

12. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

13. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

14. Đúc sắt, thép 2431

15. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP 
TRANG THIẾT BỊ TOÀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHAT EQUIPMENT AGGREGATE 
BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOAN PHAT EQUIP AGGRE BUSIN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988585622
Email:

Fax:
Website:
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4.800.000.000 VNĐ

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm và quặng kim loại;Bán 
buôn sắt, thép 

4662

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn xi măng ;Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi ;Bán 
buôn kính xây dựng ;Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 

4663

18. Xây dựng nhà các loại 4100

19. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

20. Phá dỡ 4311

21. Chuẩn bị mặt bằng 4312

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

26. Đại lý, môi giới, đấu giá
Đại lý

4610

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 

4649

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) ;Bán buôn máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 

4659

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

33. Đối với ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 121729118

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tam Sơn, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 26, ngõ 62/135 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN TOÀN Nam
03/10/1988 Kinh Việt Nam

07/05/2011 Công an Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121729118
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tam Sơn, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 26, ngõ 62/135 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TOÀN Nam

03/10/1988 Kinh Việt Nam

07/05/2011 Công an Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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